
Trường THPT Đồng Hòa

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Đinh Ngọc Thuần A2 A2 A2 3
Nguyễn Đức Tiệp B10 B10 2
Phạm Thị Chi B10 B10 B10 B10 B9 B9 B9 B9 B1 B1 B1 B1 12
Nguyễn Ngọc Hà B4 B4 B4 B4 B7 B7 B7 B7 B8 B8 B8 B8 12
Trần Thị Thương B5 B5 B5 B5 B6 B6 B6 B6 8
Bùi Mai Anh B3 B3 B3 B3 B2 B2 B2 B2 8
Nguyễn Thị Nhung B9 B9 B1 B1 B1 B1 B9 B9 8
Nguyễn T. Kim Thoa C1 C1 B10 B10 B10 B10 B2 B2 B2 B2 C1 C1 12
Nguyễn Thị Vũ Lâm C2 C2 C6 C6 C2 C2 C6 C6 C6 9
Nguyễn Đức Long C8 C8 C8 B6 B6 B6 B6 C8 C8 9
Trịnh T. Thanh Bình B8 B8 B7 B7 B7 B7 B8 B8 8
Đoàn Khắc Phương C3 C3 C7 C7 C4 C4 C7 C4 C4 C3 C3 C7 C7 13
Nguyễn Văn Huy A4 A4 C5 A8 A4 C5 C5 C5 C5 A8 A8 11
Nguyễn Thị Hải Hà A1 A3 A1 A1 A3 A3 6
Phạm Thị Oanh B4 B4 B4 B4 B3 B3 B3 B3 8
Lâm T. Trang Nhung A7 A5 A5 A5 A7 A7 6
Đỗ Thanh Thủy B5 B5 A6 A6 A6 B5 B5 7
Trần T.Hồng Phương C9 C9 C10 C10 C9 C10 C10 C10 C9 C9 10
Nguyễn Thu Trang A8 A8 C2 C2 C1 C1 6
Ngô Thị Trà Quyên B8 B8 2
Nguyễn Văn Chương B9 B9 A7 A7 4
Phạm Thị Hằng B10 B10 C3 C3 C4 C4 6
Đào Thanh Tâm C2 C2 C1 C1 B10 B10 B9 B9 8
Đặng T. Thanh Giang C3 C3
Hoàng Thị Mai Trang B8 B8 2
Nguyễn Thu Hằng A7 A7 A8 A8 4
Hoàng Thị Minh Trang A8 A8 A7 A7
Bùi Thị Hương 0
Vũ Thị Thùy Nga C7 C7 C2 C2 C8 C3 C3 C8 C8 C7 10
NguyễnT.Phương Lan B7 B7 B5 B5 B8 B8 C10 B7 B7 B5 B5 C10 C10 13
Đỗ Thị Liễu C1 C1 B1 B1 C6 C6 B3 B3 B3 B3 C6 B1 B1 13
Phạm Thị Ngọc B2 B2 C9 B2 B2 B4 B4 C9 C9 B4 B4 11
Ma Thị Thủy A7 A7 A5 A5 C4 C4 C4 A6 A6 9
Lê Thị Diễm B9 B9 B6 B6 A1 A1 A4 A4 B6 B6 10
Ngô Thị Tú A8 A8 C5 C5 C5 A2 A2 A3 A3 9
Nguyễn Quỳnh Lan A1 A1 A2 A2 A3 A3 6
Nguyễn T.Kim Tuyến A6 A6 A5 A5 A4 A4 6
Nguyễn T.Thu Hương A3 A3 A2 A2 A1 A1 6
Vũ Thị Hồng Nhung A5 A5 A6 A6 A4 A4 6
Bùi Bích Thảo 0
Phạm Thị Minh C6 C6 C9 C9 C9 C9 C6 C6 C1 C9 C1 C1 C6 13
Trần Viết Phương C10 C10 C8 C8 C3 C3 C8 C8 C10 C10 C3 C10 C8 13
Phạm Xuân Hoài B4 B4 B8 B8 B5 B5 B4 B4 B5 B5 10
Nguyễn Thúy Hà B6 B6 A8 A8 B6 B6 A2 A2 8
Lê Thúy Hằng C5 C5 C5 C5 A1 A1 A3 A3 8
Mai Thị Hạnh A6 A6 A4 A4 4
Lê Thị Tuyết Mai C4 C4 C2 C2 C7 C7 C4 C7 C2 C7 C7 C4 12
Hoàng Kim Phượng B10 B10 B2 B2 B2 B2 6
Bùi Thị Lan Anh B3 B3 B3 B3 B9 B9 6
Phạm Thị Kim Thoa A7 A7 A5 A5 4
Ngô Ánh Tuyết B1 B1 B7 B7 B1 B1 B7 B7 8
Vũ Hồng Thanh A6 A6 A5 A5 4
Lương Thị Lê A4 A4 A2 A2 A1 A1 A3 A3 8
Phạm Thị Hà B6 B6 B7 B7 B8 B8 B9 B9 C1 C1 C2 C2 C3 C3 C4 C4 B10 B10 18
Đồng Thị Anh B1 B1 B2 B2 B3 B3 B4 B4 B5 B5 C8 C8 C7 C7 C6 C6 C5 C5 18
Bùi Thu Thùy A1 A1 A2 A2 A3 A3 A4 A4 A8 A8 A7 A7 C9 C9 C10 C10 A5 A5 A6 A6 16
Tiếng Anh 1 C7 C8 C9 C4 C6 5
Tiếng Anh NN2 C3 C10 C1 C2 4
KNS A2 A2 B6 B6 B9 B9 A3 A3 B10 B10 A5 A5
KNS B2 B2 B1 B1 B4 B4 B8 B8 B5 B5 C10 C3 C2 C1 C5 C5 C4 17
KNS B7 B7 A1 A1 A4 A4 B3 B3 A7 A7 A8 A8 C7 C9 C8 A6 A6 C6 18

25 25 25 25 23 23 23 23 8 24 24 24 # 27 28 28 28 24 24 25 25

Ghi chú: Các tiết có TÔ MÀU là các tiết Tiếng Anh nước ngoài

Lần thứ hai
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Thực hiện từ ngày: 03 tháng 10 năm 2022 

Giáo viên
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